
PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP KDVT 

(Kèm theo Thông báo số:       /TB-SGTVT ngày        tháng 4 năm 2023 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang) 
 

Số 

TT 
Tên đơn vị Địa chỉ Số GPKD Ngày cấp 

Ngày hết 

hạn 
Loại hình kinh doanh 

1  HKD Phạm Quốc Quang 
Tổ 5, TT Yên Minh, huyện Yên Minh, 

tỉnh Hà Giang 
078/GP-KDVT 28/03/2023 

Không thời 

hạn 

Vận tải hàng hóa bằng 

xe ô tô 

2  
Công ty Cổ phần bê tông và 

xây dựng Bắc Quang 

Tổ 5 phường Ngọc Hà, thành phố Hà 

Giang, tỉnh Hà Giang 
079/GP-KDVT 29/03/2023 

Không thời 

hạn 

Vận tải hàng hóa bằng 

xe ô tô 

3  HTX vận tải Ngọc Hạnh 
SN 22, Đường 19/5, Tổ 14 P Nguyễn 

Trãi TP HG, Hà Giang 

008/GP-KDVT 

(6) 
31/03/2023 

Không thời 

hạn 

Vận tải hành khách 

theo tuyến cố định và 

vận tải hàng hóa bằng 

xe ô tô 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH CÁC XE ĐƯỢC CẤP PHÙ HIỆU XE TAXI 

(Kèm theo Thông báo số:       /TB-SGTVT ngày         tháng 4 năm 2023 của Sở Giao thông 

vận tải Hà Giang) 

 

Số 

TT 

Biển số 

kiểm soát 
Đơn vị quản lý Số phù hiệu 

Ngày cấp phù 

hiệu 
Ngày hết hạn 

1  23A-060.02 

Chi nhánh HTX HBX tại Hà 

Giang 

17/2023/Taxi 13/03/2023 03/09/2025 

2  23E-000.48 18/2023/Taxi 20/03/2023 13/03/2024 

3  23E-000.26 19/2023/Taxi 27/03/2023 22/03/2024 

4  23E-000.64 20/2023/Taxi 28/03/2023 03/01/2025 

5  23A-086.27 15/2023/Taxi 01/03/2023 27/02/2025 

6  23A-070.37 HTX vận tải& du lịch Đức Trịnh 16/2023/Taxi 07/03/2023 12/07/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH CÁC XE ĐƯỢC CẤP PHÙ HIỆU XE TUYẾN CỐ ĐỊNH 
 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-SGTVT ngày         tháng 4 năm 2023 của Sở Giao thông 

vận tải tỉnh Hà Giang) 
 

Số 

TT 

Biển số 

kiểm soát 
Đơn vị quản lý Số phù hiệu 

Ngày cấp phù 

hiệu 
Ngày hết hạn 

1  23F-001.37 

Công ty Cổ phần xe khách Hà Giang 

31/2023/TCĐ 24/03/2023 30/10/2024 

2  23F-001.47 32/2023/TCĐ 24/03/2023 30/10/2024 

3  23F-000.55 18/2023/TCĐ 01/03/2023 30/10/2024 

4  22F-000.79 
Cty TNHH Quang Bắc - CN Hà 

Giang 

28/2023/TCĐ 20/03/2023 20/03/2030 

5  22B-007.46 
09/2023/TCĐ 

(2) 
20/03/2023 20/03/2030 

6  23F-001.60 HTX DVVT Cầu Mè 36/2023/TCĐ 29/03/2023 11/03/2024 

7  23F-001.14 HTX vận tải Ngọc Hạnh 35/2023/TCĐ 28/03/2023 29/05/2025 

8  22F-001.75 HTX vận tải Thành Công 21/2023/TCĐ 06/03/2023 06/03/2029 

9  29B-100.23 

HTX vận tải Trần Phú 

19/2023/TCĐ 02/03/2023 26/02/2024 

10  29F-007.34 20/2023/TCĐ 06/03/2023 30/12/2024 

11  23F-000.02 22/2023/TCĐ 07/03/2023 07/01/2026 

12  23B-005.94 24/2023/TCĐ 07/03/2023 06/03/2025 

13  23F-000.57 25/2023/TCĐ 10/03/2023 30/12/2024 

14  23B-003.36 26/2023/TCĐ 10/03/2023 07/01/2026 

15  51B-138.22 29/2023/TCĐ 21/03/2023 03/09/2025 

16  29F-022.56 30/2023/TCĐ 24/03/2023 21/03/2025 

17  23F-001.02 33/2023/TCĐ 27/03/2023 24/03/2025 

18  23F-001.24 34/2023/TCĐ 27/03/2023 24/03/2025 

19  23F-001.50 37/2023/TCĐ 29/03/2023 01/07/2026 

20  23F-000.46 
HTX vận tải Ô tô số 1 Quang Sơn 

23/2023/TCĐ 07/03/2023 14/11/2024 

21  29F-010.17 27/2023/TCĐ 13/03/2023 14/11/2024 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 4: DANH SÁCH CÁC XE ĐƯỢC CẤP PHÙ HIỆU XE HÀNG HÓA 

(Kèm theo Thông báo số          /TB-SGTVT ngày      /4/2023 của Sở Giao thông vận tải Hà 

Giang) 

Số 

TT 

Biển số 

kiểm soát 
Đơn vị quản lý Số phù hiệu 

Ngày cấp 

phù hiệu 

Ngày hết 

hạn 

1  23C-069.77 Công ty TNHH Thái Hà HG 04/2023/VTHH 02/03/2023 02/03/2030 

2  23C-062.45 HTX vận tải Trần Phú 05/2023/VTHH 21/03/2023 01/07/2026 

3  23H-010.49 HKD Phạm Anh Tuấn 06/2023/VTHH 21/03/2023 21/03/2023 

4  23H-008.62 

Công ty TNHH Phùng Hưng 

07/2023/VTHH 27/03/2023 22/06/2024 

5  23H-008.24 08/2023/VTHH 27/03/2023 22/06/2024 

 

 

 

 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-04-05T16:47:35+0700
	Tỉnh Hà Giang
	Sở Giao thông vận tải<sgtvt@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-04-05T16:47:40+0700
	Tỉnh Hà Giang
	Sở Giao thông vận tải<sgtvt@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-04-05T16:47:49+0700
	Tỉnh Hà Giang
	Sở Giao thông vận tải<sgtvt@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-04-05T16:47:55+0700
	Tỉnh Hà Giang
	Sở Giao thông vận tải<sgtvt@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-04-05T16:48:03+0700
	Tỉnh Hà Giang
	Sở Giao thông vận tải<sgtvt@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-04-05T16:48:09+0700
	Tỉnh Hà Giang
	Sở Giao thông vận tải<sgtvt@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-04-05T16:48:14+0700
	Tỉnh Hà Giang
	Sở Giao thông vận tải<sgtvt@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-04-05T16:48:19+0700
	Tỉnh Hà Giang
	Sở Giao thông vận tải<sgtvt@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-04-05T16:48:35+0700
	Tỉnh Hà Giang
	Sở Giao thông vận tải<sgtvt@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-04-05T16:48:42+0700
	Tỉnh Hà Giang
	Sở Giao thông vận tải<sgtvt@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-04-05T16:48:50+0700
	Tỉnh Hà Giang
	Sở Giao thông vận tải<sgtvt@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-04-05T16:48:56+0700
	Tỉnh Hà Giang
	Sở Giao thông vận tải<sgtvt@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




